
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

STT Mã SV Họ tên
Số tiền học phí 

còn nợ
Hệ ĐT Khoa Ghi chú

1 07520066 Đỗ Anh Dũng 1,200,000 CQUI MMT&TT

2 09520146 Lý Tiểu Lâm 1,000,000 CQUI MMT&TT

3 09520203 Nguyễn Văn Phong 1,800,000 CQUI MMT&TT

4 10520039 Nguyễn Lương Bằng 3,700,000 CQUI MMT&TT

5 10520169 Hoàng Minh Tuấn 3,200,000 CQUI MMT&TT

6 10520467 Nguyễn Đăng Khoa 1,200,000 CQUI MMT&TT

7 10520546 Vũ Đức Phong 3,000,000 CQUI MMT&TT

8 11520002 Trần Văn An 900,000 CQUI MMT&TT

9 11520035 Lê Văn Cự 2,200,000 CQUI MMT&TT

10 11520050 Trương Xuân Đạt 5,200,000 CQUI MMT&TT

11 11520121 Trương Thành Hoàng 4,180,000 CQUI MMT&TT

12 11520337 Nguyễn Duy Tài 2,700,000 CQUI MMT&TT

13 11520526 Tạ Quang Đại 5,300,000 CQUI MMT&TT

14 11520576 Nguyễn Hoàng Huy 2,750,000 CQUI MMT&TT

15 11520646 Nguyễn Văn Thoại 1,200,000 CQUI MMT&TT

16 12520159 Nguyễn Việt Hùng 2,250,000 CQUI MMT&TT

17 12520247 Hồ Công Luận 3,490,000 CQUI MMT&TT

18 12520254 Phan Thành Ngọc Mẫn 5,400,000 CQUI MMT&TT

19 12520448 Vũ Ngọc Toàn 5,640,000 CQUI MMT&TT

20 12520729 Lê Trọng Thông 4,660,000 CQUI MMT&TT

21 12520761 Nguyễn Phước Trung 2,250,000 CQUI MMT&TT

22 12520862 Đàm Đình Kiệt 3,520,000 CQUI MMT&TT

23 12520902 Nguyễn Phan Hoàng Quân 1,440,000 CQUI MMT&TT

24 13520119 Nguyễn Trường Doanh 1,610,000 CQUI MMT&TT

25 13520266 Võ Văn Hiếu 6,850,000 CQUI MMT&TT

26 13520293 Lý Trần Hoàn 3,250,000 CQUI MMT&TT

27 13520319 Võ Văn Huấn 10,900,000 CQUI MMT&TT

28 13520409 Nguyễn Hoàng Khôi 1,600,000 CQUI MMT&TT

29 13520559 Nguyễn Lê Thái Nguyên 3,200,000 CQUI MMT&TT

30 13520738 Ninh Khắc Tâm 1,000,000 CQUI MMT&TT

31 13520739 Trần Thế Tâm 10,850,000 CQUI MMT&TT

32 13520759 Nguyễn Văn Thái 4,250,000 CQUI MMT&TT

33 13520808 Võ Văn Thi 7,650,000 CQUI MMT&TT

34 13520885 Dư Cao Tiến 3,250,000 CQUI MMT&TT
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35 13520976 Hoàng Công Tú 3,250,000 CQUI MMT&TT

36 13521062 Đặng Khắc Vượng 6,050,000 CQUI MMT&TT

37 14520125 Lê Sỹ Đan 3,250,000 CQUI MMT&TT

38 14520194 Lê Hoàng Dững 7,250,000 CQUI MMT&TT

39 14520207 Lê Hải Dương 3,250,000 CQUI MMT&TT

40 14520346 Nguyễn Minh Hùng 3,850,000 CQUI MMT&TT

41 14520371 Nguyễn Quang Huy 3,250,000 CQUI MMT&TT

42 14520410 Trần Võ Trọng Khang 4,250,000 CQUI MMT&TT

43 14520504 Mai Nguyễn Lưu Ly 3,250,000 CQUI MMT&TT

44 14520723 Đoàn Hồng Quân 3,250,000 CQUI MMT&TT

45 14520966 Đinh Đức Toàn 4,250,000 CQUI MMT&TT

46 14520970 Lương Thiện Toàn 4,250,000 CQUI MMT&TT

47 14520991 Kiều Minh Trí 4,850,000 CQUI MMT&TT

48 14521071 Nguyễn Phan Quang Vạn 6,250,000 CQUI MMT&TT

49 14521104 Trần Đại Vũ 7,050,000 CQUI MMT&TT

50 15520067 Bùi Công Chức 4,200,000 CQUI MMT&TT

51 15520181 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hải 3,250,000 CQUI MMT&TT

52 15520209 Võ Thị Thu Hiền 3,250,000 CQUI MMT&TT

53 15520210 Đinh Bá Hiển 3,250,000 CQUI MMT&TT

54 15520453 Trần Minh Luân 3,250,000 CQUI MMT&TT

55 15520536 Đặng Trọng Nghĩa 3,250,000 CQUI MMT&TT

56 15520572 Trần Quốc Nhân 4,200,000 CQUI MMT&TT

57 15520602 Nguyễn Tấn Phát 3,250,000 CQUI MMT&TT

58 15520654 Vòng An Phúc 3,250,000 CQUI MMT&TT

59 15521053 Đặng Phương Việt 3,250,000 CQUI MMT&TT

Danh sách này gồm có 59 sinh viên./.
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